
 

Nhãn hộp 10 vỉ x 10 viên
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Vitamin D2 2 200 10
Vitamin C : 50 mg
Vitamin PP :25 mg
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Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

 

CTCP DƯỢC TW MEDIPLANTEX

388 Giải Phóng- Thanh Xuân-Hà Nội
Sản xuất tại: Nhà máy DPsó4,
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Nhãn hộp 2 vỉ x 10 viên

 

   

  
  

   

  

    

  
  

  

Hộp2 vi x 10 viên nang mềm

TBATONY-Galci
Calci glucoheptonat: 250mg
Vitamin D2 : 200 1U
Vitamin C : 50 mg
'Vitamin:PP ¡ 25:mg

MEDIPLANTEX

 

Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng,‹cách dùng và
các thông tin khác: Xem tờ hướng dẫn sử dụng

Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

Đểxatầm tay củatrẻem
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

CTCP DƯỢC TW MEDIPLANTEX
358 Giải Phóng- Thanh Xuân-Hà Nội

Sản xuấttại: Nhà máy DP.soy
TrungHậu-Tiền Phòng- Mê Linh- Hà Nội  

   
  
  

X3INVT1diG3N

uy Bugz : dd -auimey,
Gwi gg: 2 9UUIEIA

Ni 002 : ZC 9011E1A
Buiggz : apuoideuosn| tini2Ie2

SdE211OS 0L X S191SIIQ Z

 

IoUeH-uuIie/-Buoudue¡¡ -neuBun1I
ZON Asojoey |#2Iyne2eu11euc| :Áq peini2einueW,

weujolA-loueH -Buoydield ge
OSPIVSLLNAOVW VHd IVNOILVN XSLNV1diIGSii

3§n 3i0¡2Q UORIaup ayy peas Aynjaiey
1911182 1O 234 1O no daay)

DOE Moje '1MÕI| U04 pe12604d 'seogid Áp uị :2Ö£101S

.‡8iIE9IDSSOI2U9 8L 98G:HOHEUIOIUHI12H10,DUE
uonensiumuse ‘afesop‘uonesipurenuoo ‘suonesipuy  

lữ

 

    
4
`À TUẦN -ˆH-

PHO TONG GIAM BOC

Ths. FhingMinh Ling

https://trungtamthuoc.com/



 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
VIÊN NANG MEM IBOTANY - CALCI

Thanh phan:

Calci glucoheptonat...... 250 mg

Vitamin Dp............... 200 IU

Vitamin' Gyoek50 mg

Vitamin PE................25 mg

Tá dược: Dau dau nanh, dau co, sap ong trang, lecithin, gelatin, Glycerin,
sorbitol, ethyl vanillin, methyl paraben,propyl paraben, titan dioxyd, oxyd

sắt đen, oxyd sắt đỏ vừa đủ 1 viên nang mềm.

Dạng bào chế: Viên nang mềm
Dược lực học:

- Calci glucoheptonat: Ca?” là thành phần cơ bản trong câu tạo của Xương, có
vai trò quan trọng trong hoạt động của than kinh và co cơ, là một trong những
yếu tố đông máu.

- Vitamin D;: Tham gia vào quá trình tạo xương, điều hòa nồng độ canxi
huyết, tham gia vào quá trình biệt hóa tế bào biểu mô.

- Vitamin C: cần thiết cho sự tạo thành collagen, tu sửa mô trong cơ thể và
tham gia một số phản ứng oxy hóa khử. Vitamin C tham gia vào các quá trình
chuyên hóa cơ thể (chuyển hóa lipid, glucid, protid, sắt...), một số hệthống

enzym chuyền hóa thuốc, trong chức năng miễn dịch.

- Vitamin PP: khi vào cơ thể chuyển hóa thanh nicotinamid adenine
dinucleotid (NAD) hay nicotinamid adenine dinucleotid phosphate (NADP).
NAD va NADP dong vai trò là coenzyme xúc tác phản ứng oxy hóa khử cần

thiết cho hô hấp tế bào, phân giải glycopen và chuyển hóa lipid.

Được động học:

- Calci glucoheptonat: sau khi dùng, ion Ca?” được lọc tại cầu thận. Có 98%
lượng ion Ca?” được tái hấp thu ở ống thận vào máu, lượng còn lại được thải
qua nước tiểu. Một lượng Ca?" đáng kể được bài tiết vào sữa trong thời kỳ
cho con bú, một phan thải qua mô hôi và qua phân.

- Vitamin D;: dễ dàng đượchap thu qua niêm mạc ruột nhờ muối mật và
lipid. Thuốc tích lũy ở gan, mỡ, xương, cơ và niêm mạc ruột. Vitamin D
chuyển hóa ở gan và thận tạo ra chất chuyển hóa có hoạt tính là 1,25 —
dihydroxycholecalciferol. Thải trừ chủ yếu qua thận, phân nhỏ qua nước tiểu.
Thời gian bán thải: 19 - 48h.

- Vitamin C: hap thu dé dang qua niêm mạc ruột non. Phân bó tới hẳu hết các
mô, đặc biệt là tuyến yên, thượng thận, não và bạch cầu. Vitamin C không
tích lũy trong cơ thê, thải trừ chủ yếu qua nước tiểu dưới dạng đã chuyển hóa
là oxalate, urat.

- Vitamin PP: hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa, phân bồ rộng khắp các mô
trong co thé, tập trung nhiéu 6 gan. Nicotinamid chuyên hóa ở gan thành N —
methylnicotinamid, 2 dẫn chất: 2 — pyridon, 4 — pyridon va tao thành
nicotirunic. Thuéc thai trừ chủ yếu qua nước tiểu. Thời gian bán thải: 45
phút.

Chí định:

Thuốc dùng để bổ sung Calci và Vitamin trong một số trường hợp: Người bị
suy nhược cơ thể, đang dưỡng bệnh, người bị loãng xương, dễ gãy xương.
Trẻ em còi xương, chậm lớn.

Liều lượng và cách dùng:
- Dùng thuốc sau bữa ăn.

- Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi: 1 - 2 viên/lần x 2 lần /ngày.
Chống chỉ định:
- Mẫn cảm với bất kỳ thành phân nào của thuốc.
- Tăng calci huyết, calci niệu.

- Người bệnh gan nặng, hạ huyết áp nặng, xuất huyết động mạch.
- Người bị bệnh thừa vitamin D.

Thận trọng:

- Không dùng quá liều chỉ định.

- Thận trọng khi dùng chung các chế phẩm khác có chứa vitamin D; khi dùng
cho người suy giảm chức năng thận, bệnh tim, sỏi thận, loét dạ dày tiền triển.
Tác dụng không mong muốn:
- Liên quan tới vitamin D: khi dùng thuốc liều cao hoặc kéo dài hoặc khi tăng
đáp ứng với liều bình thường i eB.sé din dén những biểu hiện lâm sàng  

  

phe
rối loạn chuyên hóa calci. Một số trẻ nhỏ có thể tăng phản ứng với một

lượng nhỏ vitamin D. Ở người lớn, cường vitamin D có thể do sử dụng

quá liều vitamin D trong trường hợp thiểu năng cận giáp hoặc ưa dùng
vitamin D với liều quá cao.
- Liên quan tới Calci glucoheptonat: thường gặp như hạ huyết áp, giãn

mạch ngoại vi, táo bón, đây hơi. Một số tác dụng ít gặp hơn: vã mồ hôi,
loạn nhịp tim, rồi loan chức nang tim cấp.
- Liên quan tới vitamin C: tăng oxalat niệu, buồn nôn, nôn, ợ nóng, co

cứng cơ bụng, mệt mỏi, , nhức đầu, mắt ngủ, và tình trạng buồn ngủ đã
xảy ra. Sau khi uống liều 1g vitamin C hàng ngày hoặc lớn hơn, có thể
xay ra ia chay.

- Liên quan tới vitamin PP: khi dùng liều cao như trong trường hợp điều
trị pellagra, có thể xảy ra một số tác dụng phụ. Thường gặp: đỏ bừng mặt
và cỗ, ngứa, cảm giác rát bỏng. Ít gặp: loét dạ dày tiến triển, chán ăn, đau
khi đói, khô da, vàng da. Những tác dụng này sẽ hết khi ngừng dùng
thuốc.

Thời kì có thai và đang cho con bú: Dùng theo chỉ định của thầy
thuốc.

Người lái xe và vận hành máy móc: Được dùng.

Tương tác thuốc:
- Glucocorticoid, phenytoin làm giảm hấp thu calci qua đường tiêu hóa.
- Thuốc làm giảm hấp thu của kháng sinh nhóm tetracyclin như :
doxycyclin, tetracyclin, metacyclin...

- Dùng đồng thời voi phenytoin, Phenobarbital cé thé lam rối loạn
chuyển hóa vitamin D; và calci.
- Dùng thuốc cùng với các thuốc kháng acid có chứa magnesi sẽ có
nguy cơ bị tăng magnesi máu.

- Thuốc có thể làm tăng độc tính của glycoside trợ tìm khi dùng đồng
thời.

- Thuốc có thẻ tăng độc tính trên gan khi dùng đồng thời với thuốc có
độc tính với gan.

- Dùng thuốc đồng thời với chất ức chế men khử HMG — CoA cé thé
làm tăng nguy cơ gây tiêu vân.

~ Khâu phản ăn và liều lượng thuốc hạ đường huyết hoặc insulin có thẻ
cần phải điều chỉnh khi sử dụng đồng thời với Nicotamid.
Quá liều và xử trí:

- Khi dùng quá liều chỉ định hoặc kéo dài có thẻ bị nhiễm độc vitamin
D2 va Canxi, dẫn đến những biểu hiện lâm sàng của tăng Canxi huyết
như: chán ăn, mệt mỏi, rồi loạn tiêu hóa, đau bắp thịt và khớp.
- Xử trí:

+ Nồng độ canxi huyết vượt quá 2,6 mmol/l: ngừng dùng thuốc, duy trì
khẩu phần ăn ít canxi, uống nhiều nước.

+ Nông độ canxi huyết vượt quá 2,9 mmol/l: bù dịch hoặc truyền tĩnh
mạch NaCl 0,9%. Dùng thuốc lợi tiểu để tăng thải trừ nhanh Canxi và
Natri. Theo dõi nồng kali và magnesi máu và thay thế máu sớm đề
phòng biến chứng. Theo dõi điện tâm đồ và dùng chất chẹn beta -
adrenergic đề phòng loạn nhịp tim.
Qui cách đóng gói:

Vi PVC/nhôm, hộp 02 vi x 10 viên, hộp 10 vi x 10 viên.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuắt.
Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS ề
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng s

Déxa tam tay của trẻ em
Thông báo cho thầy thuốc tác dụng không mong muốn gdp

trong khi sử dụng thuốc
Nếu cần thêm thông tin xin hỏiý kiến thầy thuốc
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